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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



BÀI 4: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
Câu hỏi ứng dụng
Câu hỏi 1 trang 17:

Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I), nhưng ở bước 1, hãy trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) và viết ra các hệ phương trình mới thu được.


Hướng dẫn giải chi tiết:
[image: image1.png]



Trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) ta được phương trình:

(2x – y) – (x + y) = 1 – 2 hay x – 2y = -1

Khi đó, ta thu được hệ phương trình mới:

[image: image2.png]{

x—2y=-1
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Câu hỏi 2 trang 17:

Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) có đặc điểm gì ?

[image: image4.png]



Hướng dẫn giải chi tiết:
Hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) đối nhau (có tổng bằng 0)

Câu 1 trang 18:

a) Nếu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).

b) Áp dụng quy tắc cộng đại số, hãy giải hệ (III) bằng cách trừ từng vế hai phương trình của (III).

Hướng dẫn giải chi tiết:
a) Hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III) giống nhau

[image: image5.png]2x+2y =9
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Lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai vế với vế, ta được: 5y = 5

Do đó
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (7/2;1)

Câu 2 trang 18:

Giải tiếp hệ (IV) bằng phương pháp đã nêu ở trường hợp thứ nhất.

[image: image7.png]3x+2y=7
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Hướng dẫn giải chi tiết:
[image: image8.png]6x +4y =14
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Lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai vế với vế, ta được: -5y = 5

Do đó
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (3; -1)

Câu hỏi 3 trang 18:

Nêu một cách khác để đưa hệ phương trình (IV) về trường hợp thứ nhất ?

Hướng dẫn giải chi tiết:
Chia cả 2 vế của phương trình thứ nhất cho 3 và 2 vế của phương trình thứ hai cho 2 ta được:
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Bài tập ứng dụng:
Bài 20 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2): 

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:
[image: image11.png]) [osx+05y=3
15x-2y=15




Hướng dẫn giải chi tiết:
(Các phần giải thích học sinh không phải trình bày).

[image: image12.png]) {3x+y:3
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 (Vì hệ số của y ở 2 pt đối nhau nên cộng từng vế của 2 pt).
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (2; -3).

[image: image14.png]2x+5y=8
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 (Hệ số của x ở 2 pt bằng nhau nên ta trừ từng vế của 2pt)

[image: image15.png]_ [2x+5y-(2x-3y)=8
2x-3y=0




Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất [image: image16.png]



[image: image17.png]o
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 (Nhân cả hai vế của pt 2 với 2 để hệ số của x bằng nhau)

[image: image18.png]={
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 (Hệ số của x bằng nhau nên ta trừ từng vế của 2 pt)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (3; -2).

[image: image20.png]



(Nhân hai vế pt 1 với 2, pt 2 với 3 để hệ số của y đối nhau)

[image: image21.png]=
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 (Hệ số của y đối nhau nên cộng từng vế hai phương trình).

[image: image22.png]o [4x+6y+9x—6y=-13
3x-2y=-3

13x=-13





Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (-1; 0).

[image: image23.png]


 (Nhân hai vế pt 1 với 4 để hệ số của y đối nhau)
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 (Hệ số của y đối nhau nên ta cộng từng vế 2pt)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (5; 3).

Kiến thức áp dụng
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho và kết luận.

Bài 21 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2): 

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:
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Hướng dẫn giải chi tiết:
(Các phần giải thích học sinh không phải trình bày).

[image: image27.png]


 (Chia hai vế của pt 2 cho √2 để hệ số của x bằng nhau)
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 (Trừ từng vế của hai phương trình)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất [image: image30.png]
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 (Chia hai vế pt 2 cho √2 để hệ số của y đối nhau)

[image: image32.png]sx\B+y=242
=
xB3-y=+2



 (Hệ số của y đối nhau nên cộng từng vế của 2 pt)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất [image: image34.png]Yo,
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Kiến thức áp dụng
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho và kết luận.

Bài 22 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2):

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:
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Hướng dẫn giải chi tiết:
(Các phần giải thích học sinh không phải trình bày).

[image: image36.png]


 (Nhân 2 vế pt 1 với 3; nhân pt 2 với 2 để hệ số của y đối nhau)
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 (hệ số của y đối nhau nên ta cộng từ vế 2 pt)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất [image: image39.png]
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 (Nhân hai vế pt 1 với 2 để hệ số của y đối nhau)
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 ( lấy vế cộng vế hai phương trình)

[image: image42.png]0x =27
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Phương trình 0x = 27 vô nghiệm nên hệ phương trình vô nghiệm.

[image: image43.png]3x-2y=10



 (Nhân hai vế pt 2 với 3 để hệ số của y bằng nhau)

[image: image44.png]



[image: image45.png]@{3x72y:10
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 (Trừ từng vế hai phương trình)

[image: image46.png]



Phương trình 0x = 0 nghiệm đúng với mọi x.

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm dạng [image: image47.png]


 (x ∈ R).

Kiến thức áp dụng
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho và kết luận.

Bài 23 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2): Giải hệ phương trình sau:

[image: image48.png]



Lời giải
Lấy phương trình (2) trừ phương trình (1), vế trừ vế ta được:

[image: image49.png]_ {(Hﬁ)m(nﬁ)y(nﬁ)x(lﬁ)y2
@{(nﬁ)y—a—ﬁ)y:—z

A+2)(x+y)=3





 INCLUDEPICTURE "https://vietjack.com/giai-toan-lop-9/images/bai-23-trang-19-sgk-toan-9-tap-2-sua2.PNG" \* MERGEFORMATINET [image: image50.png]A+2-1+2)y=-2 n2y=-2
<
.

T2 TN YN RS
-2
o
x+y:3(\26;1) x+y:3\/573
) -2
ar )
<
x:3\/5737% x:3\/5734g

-2
y=—
2
\’76\/5—64”/577\/5—6

2 2





Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất [image: image51.png]



Lưu ý:
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Kiến thức áp dụng
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho và kết luận.

Bài 24 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2): Giải các hệ phương trình sau:
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Lời giải
Bài toán này có hai cách giải:
Cách 1: Thu gọn từng phương trình ta sẽ thu được phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.
Cách 2: Đặt ẩn phụ.
Cách 1:
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[image: image55.png]Sx-y=4
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 (hệ số của y bằng nhau nên ta trừ từng vế hai phương trình)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất [image: image57.png]
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(Nhân hai vế pt 1 với 2; pt 2 với 3 để hệ số của y đối nhau)

[image: image59.png]4x+6y=-2
=
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 (Hệ số của y đối nhau nên ta cộng từng vế của hai pt)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; -1).

Cách 2:
a) Đặt x + y = u và x – y = v (*)

Khi đó hệ phương trình trở thành

[image: image61.png]2u+3v=4
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Thay u = -7 và v = 6 vào (*) ta được hệ phương trình:

[image: image62.png]+(x-y)=-1
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Vậy hệ phương trình có nghiệm [image: image63.png]



b) Đặt x – 2 = u và y + 1 = v.

Khi đó hệ phương trình trở thành :

[image: image64.png]



+ u = -1 ⇒ x – 2 = -1 ⇒ x = 1.

+ v = 0 ⇒ y + 1 = 0 ⇒ y = -1.

Vậy hệ phương trình có nghiệm (1; -1).

Bài 25 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2): Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau (với biến số x) bằng đa thức 0:

P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10)

Lời giải
Đa thức P(x) bằng đa thức 0

[image: image65.png]



Vậy với m = 3 vào n = 2 thì đa thức P(x) bằng đa thức 0.

Kiến thức áp dụng
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho và kết luận.

Bài 26 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 2): Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

a) A(2; -2) và B(-1; 3) ;     b) A(-4; -2) và B(2; 1)

c) A(3; -1) và B(-3; 2) ;     d) A(√3; 2) và B(0; 2)

Lời giải
a) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(2; -2) ⇔ 2.a + b = -2 (1)

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(-1 ; 3) ⇔ a.(-1) + b = 3 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

[image: image66.png]



b) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(-4; -2) ⇔ a.(-4) + b = -2

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(2 ; 1) ⇔ a.2 + b = 1

Ta có hệ phương trình :
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c) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(3 ; -1) ⇔ a.3 + b = -1

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(-3 ; 2) ⇔ a.(-3) + b = 2.

Ta có hệ phương trình :
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d) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(√3 ; 2) ⇔ a.√3 + b = 2 (*)

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(0; 2) ⇔ a.0 + b = 2 ⇔ b = 2.

Thay b = 2 vào (*) ta được a.√3 + 2 = 2 ⇔ a.√3 = 0 ⇔ a = 0.

Vậy a = 0 và b = 2.

Kiến thức áp dụng
+ Đồ thị hàm số y = f(x) đi qua điểm A(x0; y0) ⇔ y0 = f(x0).

+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

   1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

   2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

   3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Bài 27 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 2): Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn rồi giải:
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Lời giải
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hệ phương trình (*) trở thành :
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Khi d6 hé phwong trinh tr¢ thanh :
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Kiến thức áp dụng
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1) Nhân hai vế của phương trình với mỗi hệ số thích hợp (nếu cần) sao cho hệ số của một trong hai ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.

2) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

3) Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho và kết luận.

Lý thuyết trọng tâm:
I. Quy tắc cộng đại số:
Gồm hai bước:

    + Bước 1: Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

    + Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

II. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
    + Bước 1: Nhân các vế của hai phương trình với số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

    + Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

    + Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

III. Chú ý
Chú ý:
    + Trong phương pháp cộng đại số, trước khi thực hiện bước 1, có thể nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.

    + Đôi khi ta có thể dùng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương trình với hai ẩn mới, rồi sau đó sử dụng một trong hai phương pháp giải ở trên.

HẾT!
Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom 
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